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1 CV 4 Lưu Thị Lan Anh 26/08/90 41 6 47,5 14 29 50 73,5 73,5

2 CV4 Nguyễn Thị Hồng Anh 04/05/87 42 2 2 2

3 CV 4 Nguyễn Thị Tú Anh 19/07/92 43

4 CV 4 Nguyễn Hoành Chương 08/04/89 44 2 2 2

5 CV 4 Phạm Minh Đức 02/11/77 45 5 75 3 65,5 57,5 88 88

6 CV 4 Phạm Thị Đức 22/04/83 46 8 57,5 23 36 47,5 96,5 96,5

7 CV 4 Lê Thùy Dương 11/05/88 47 29 50 20 56,5 45 128 128

8 CV 4 Nguyễn Thị Ánh Dương 08/02/90 48

9 CV 4 Nguyễn Thị Hà 05/10/90 49 6 62,5 26 37 57,5 100,5 100,5

10 CV 4 Phạm Thị Hải 02/08/81 50 18,5 45 21 28,5 65 103 103

11 CV 4 Nguyễn Thị Hoa 18/09/92 51

12 CV 4 Trần Thị Minh Hồng 11/04/92 52 71,5 92,5 89 97 97,5 324,5 324,5

13 CV 4 Nguyễn Thị Hương 25/07/90 53

14 CV 4 Nguyễn Thị Loan 02/10/89 54

15 CV 4 Phạm Thị Hoa Ly 05/07/91 55

16 CV 4 Lê Thị Mỹ 02/04/82 56
Con Thương 

binh
79 100 91 90,5 90

349 20 369

17 CV 4 Lê Thị Ngà 02/06/86 57 4 55 8 26 55 71 71

18 CV 4 Phùng Nguyễn Đại Ngân 17/08/92 58 7 50 13 61 62,5 77 77

19 CV 4 Chử Minh Nguyệt 28/08/81 59
Con Thương 

binh
82 100 83 78,5 87,5

347 20 367

20 CV 4 Trần Thị Thu Phương 19/10/92 60 12,5 62,5 22 52 67,5 109,5 109,5

21 CV 4 Nghiêm Thị Phượng 04/07/87 61 9 50 39 38 50 107 107

22 CV 4 Đỗ Thị Thanh Thanh 21/06/89 62 0
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23 CV 4 Lê Tiến Thành 28/03/89 63

24 CV 4 Nguyễn Thị Thảo 01/09/80 64
Con Thương 

binh 20

25 CV 4 Phùng Thị Hoài Thu 19/05/90 65

26 CV 4 Nguyễn Thị Vân 10/10/83 66 4 40 25 13 42,5 73 73

27 CV 4 Lê Thị Giang 09/09/92 67

28 CV 4 Vũ Thị Hồng 27/11/80 68 42 55 41 37,5
CNV KT, 

CC 139 40% 105,4

29 CV 4 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/12/91 69 4 65 30 32 65 103 103

30 CV 4 Trần Ngọc Nam 16/01/92 70 5 72,5 40 57 77,5 122,5 122,5

31 CV 4 Nguyễn Thị Nga 27/07/89 71 7 57,5 38 50,5 77,5 109,5 109,5

32 CV 4 Đặng Hồng Thúy 08/05/80 72 17 17 17

33 CV 5 Nguyễn Viết Kiêm 10/07/88 73 80 97,5 81 77 92,5 338,5 338,5

34 CV5 Bùi Tiến Mạnh 23/09/91 74

35 CV5 Lê Thanh Tuyền 30/03/83 75

36 CV 6 Trịnh Đình Chung 21/08/88 76 Ngoại ngữ 37 52,5 30 75 156,5 156,5

37 CV6 Nguyễn Quốc Đài 25/12/85 77

38 CV 6 Phạm Ngọc Đông 26/04/73 78

39 CV 6 Nguyễn Sỹ Hưng 02/11/84 79 77 97,5 80 87,5 82,5 331,5 331,5

40 CV 6 Tạ Văn Hưng 10/08/80 80

41 CV 6 Phạm Thị Hường 19/02/78 81 30 57,5 36 11,5 37,5 153,5 153,5

42 CV 6 Kiều Trí Khang 18/06/77 82

43 CV 6 Phạm Trung Kiên 28/04/84 83

44 CV 6 Phạm Tuấn Thành 18/01/83 84

45 CV 6 Đỗ Thị Diệu Thúy 12/10/81 85 Con Bệnh binh 20


